
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 116 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT VIỆT NAM

0107372392

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết:
- Sản xuất nước tẩy rửa, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm

2011

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các loại chè

1079

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Mua bán nước tẩy rửa, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm

4669

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường

5610

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường

5630

8. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị xây dựng

2829

9. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
THỊNH PHÁT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM THINH PHAT TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: VIET NAM THINH PHAT TRADING AND PRODUCTION 
CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Thi côn xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, điện, điện tử,trạm điện 
và đường dây tải điện đến 110KV

4290

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý, môi giới

4610

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Mua bán các loại chè

4632

14. Bán buôn đồ uống 4633

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn các loại thiết bị lọc nước
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị  điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày  
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Trừ họp báo

8230

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

19. Hoạt động tư vấn quản lý
Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính,  kiểm toán, chứng 
khoán

7020
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN NAM

Xóm 6 Thôn Kiên 
Lao, Xã Kiên Thành, 
Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái, Việt 
Nam

1.330.000.000 70,000 060839756

2 NGUYỄN 
THỊ KHÁNH 
VÂN 

Thôn Quyết Tiến, Thị 
trấn Mậu A, Huyện 
Văn Yên, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

570.000.000 30,000 060636520

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu 
các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện (không 
bao gồm tư vấ pháp luật, tài chính

7110

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Dịch vụ thiết kế mỹ thuật, tạo mẫu quảng cáo trên mọi chất 
liệu
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; 
- Dịch vụ thiết kế đồ thị; 
- Hoạt động trang trí nội thất. 

7410

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
-  Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp 
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính

7730

23. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

24. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của Pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060839756
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6 Thôn Kiên Lao, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn 
Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 6 Thôn Kiên Lao, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NAM Nam

20/11/1990 Kinh Việt Nam

12/11/2008 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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